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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/3/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2478
	Hoàng Văn Tư
	Phúc Trạch, BT

	2 
	2477
	Benitez
	Cu ba

	3 
	2476
	Ngô Hải Ninh
	Quảng Hưng, QT

	4 
	2474
	Trần Văn Chiến
	Phúc Trạch, BT

	5 
	2473
	Lưu Đức Hoàng
	Thanh Trạch, BT

	6 
	2472
	Nguyễn Công Thành
	Thanh Trạch, BT

	7 
	2471
	Nguyễn Anh Vũ
	Quảng Phong, BĐ

	8 
	2470
	Võ Thị Năm
	Quảng Phong, BĐ

	9 
	2469
	Nguyễn văn Cầu
	Quảng Lưu,  QT

	10 
	2468
	Cao Văn Chiến
	Quảng Lộc, BĐ

	11 
	2467
	Hoàng Đức Long
	Quảng Lộc, BĐ

	12 
	2466
	Nguyễn Xuân Lộc
	Quảng Phong, BĐ

	13 
	2465
	Nguyễn Tiến Hiếu
	Quảng Phong, BĐ

	14 
	2464
	Lê Văn Phòng
	Gia Ninh, QN

	15 
	2463
	Nguyễn Văn Nguyên
	Liên Trường, QN

	16 
	2462
	Dương Văn Tú
	Gia Ninh, Qn

	17 
	2460
	Lê Ngọc Hải
	Thanh Trạch, BT

	18 
	2459
	Trịnh Ngọc Thọ
	Quảng Phú, QT

	19 
	2457
	Nguyễn Văn Trung
	Phúc Trạch, BT

	20 
	2456
	Ngô Duy Tân
	Quảng Thanh, QT

	21 
	2455
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	Đồng Trạch, BT

	22 
	2053
	Hồ Ngọc Cường
	Mai Hóa, TH

	23 
	2479
	Cao Minh Điệp
	Hưng Trạch, BT

	24 
	2480
	Nguyễn Văn Tùng
	Phong Nha, BT

	25 
	2481
	Đỗ Văn Chúc
	Phú Trạch, BT

	26 
	2482
	Trần Thị Lỉnh
	Ngư Thủy Bắc, LT

	27 
	2483
	Đặng Phương Đức
	Hải Phú, BT

	28 
	2484
	Nguyễn Thị Hằng
	Phúc Trạch, BT

	29 
	2485
	Nguyễn Sỹ Hùng
	Phúc Trạch, BT

	30 
	2486
	Hoàng Mạnh Cường
	Quảng Trung, BĐ

	31 
	2487
	Đỗ Công Hoan
	Hải Phú, BT

	32 
	2488
	Trần Thị Huyền
	Gia Ninh, QN

	33 
	2489
	Hoàng Minh Phương
	Liên Trạch, BT

	34 
	2491
	Hồ Thị Ngọc Linh
	Quảng Thuận, BĐ

	35 
	2492
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đức TRạch, BT

	36 
	2493
	Phạm Văn Huyên
	Võ Ninh, QN

	37 
	2494
	Trần văn HÙng
	Đức Hóa, TH

	38 
	2495
	Đoàn Ngọc Anh
	Đức Hóa, TH

	39 
	2496
	Nguyễn Thanh Mỹ
	Hưng Trạch, BT


